
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN 
 

Số:        /TTYT-KD 

V/v yêu cầu báo giá hóa chất cho máy 

máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU480 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng    năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu mua 

sắm hóa chất bổ sung cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU480 năm 2025 tại 

Trung tâm y tế Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên; 

- Địa chỉ: Số 36, Hà Huy Tập, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Long    Chức vụ: Trưởng Khoa Dược  

Số điện thoại: 0916870999   Địa chỉ email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Số 36, Hà Huy Tập, Xã 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh; 

Đồng thời, nhận qua email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h 

ngày 06 tháng 11 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hóa chất kèm theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kĩ thuật đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản hóa chất 

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Số 36, Hà 

Huy Tập, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh; 

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.  

- Có hướng dẫn bảo quản 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có 

hiệu lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% 

giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.  



5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện bảo giá theo đúng Mẫu báo giá quy 

định.  

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các hóa 

chất)    

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu VT, KD 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Long 

 

  



DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TTYT-KD Ngày      tháng      năm 2025 

 của Trung tâm y tế Cẩm Xuyên) 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Tương 

thích với hệ 

thống máy 

Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Hóa chất 

dùng cho 

xét nghiệm 

Cholesterol 

HDL Direct 

Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định 

lượng HDL cholesterol trong mẫu huyết 

thanh hoặc huyết tương người. 

Thành phần: 

A. Thuốc thử: 4 x 60 mL, chứa: đệm 

MES 100 mmol/L, polyme, 4-

aminoantipyrin 0,5 mmol/L, chất tẩy rửa, 

pH 6,5 

B. Thuốc thử: 4 x 20 mL, chứa: đệm 

MES 50mmol/L, cholesterol esterase 1,0 

U/mL, peroxidase 1,0 U/mL, cholesterol 

oxidase 0,5 U/mL, N-ethyl-N-(2-

hydroxy-3-sulfopropyl)- 3-methylanilin 

(TOOS) 4,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 5,5 

Phương pháp đo quangDải đo: 2,99 - 180 

mg/dL 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480  

4x60 

mL + 

4x20 

mL 

Hộp 5 

2 

Hóa chất 

dùng cho 

xét nghiệm 

Cholesterol 

LDL Direct 

Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định 

lượng LDL cholesterol trong mẫu huyết 

thanh hoặc huyết tương người. 

Thành phần:A. Thuốc thử: đệm MES 50 

mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 

U/mL, cholesterol oxidase < 1,0U/mL, 4-

aminoantipyrin 0,5 mmol/L, peroxidase 

> 1,0 U/mL, chất tẩy rửa, chất bảo quản, 

pH6,6.B. Thuốc thử: đệm MES 50 

mmol/L, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-

sulfopropyl)-3-methylanilin(TOOS) 1,0 

mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 

6,6.Phương pháp đo quang.Giới hạn phát 

hiện: 0,94mg/dL. Giới hạn tuyến tính: 

700mg/dL. 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

2x60 

mL + 

2x20 

mL 

Hộp 10 

3 

Chất chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

HDL/LDL 

CHOLEST

EROL 

DIRECT 

Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL 

CHOLESTEROL mẫu huyết thanh, 

huyết tương người.  

Thành phần thuốc thử: huyết thanh người 

dạng bột đông khô, có chứa các nồng độ 

thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét 

nghiệm Cholesterol HDL/LDL 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

1x1mL Hộp 5 



4 

Hóa chất 

dùng cho 

xét nghiệm 

C-Reactive 

Protein 

(CRP) 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu 

huyết thanh người. 

Phương pháp: LATEX; 

Giới hạn phát hiện: 1,9 mg/L; Giới hạn 

tuyến tính: 150 mg/L.  

THÀNH PHẦN 

A. Thuốc thử – dạng dung dịch, chứa: 

Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 

g/L, pH 8,6.  

B. Thuốc thử – dạng hỗn dịch, chứa: hạt 

latex được phủ kháng thể kháng CRP 

người, natri azid 0,95 g/L. 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

4x60m

L+4x1

5mL 

Hộp 5 

5 

Chất chuẩn 

cho xét 

nghiệm 

CRP/CRP-

hs 

Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

CRP/CRP-hs.Dạng bột đông khô, chứa 

huyết thanh người. 

THÀNH PHẦNCRP/CRP-hs Standard: 

Huyết thanh người 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

1x1mL Hộp 3 

6 

Hóa chất 

dùng cho 

xét nghiệm 

Glucose 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết 

tương hoặc dịch não tủy người.Phương 

pháp: Glucose oxidase/peroxidase; Giới 

hạn phát hiện: 3,6 mg/dL (0,199 

mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 500 

mg/dL (27,5 mmol/L). 

THÀNH PHẦN  

A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 

mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose 

oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 

U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 

7,5. 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

10x60

mL 
Hộp 5 

7 

Dung dịch 

rửa hệ 

thống máy 

sinh hóa 

Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; 

Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; 

Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, 

C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%.  

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

1x5L Hộp 2 

8 

Hóa chất 

dùng cho 

xét nghiệm 

Hemoglobi

n A1C-

Direct 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu 

người. Dải đo: 2 - 140 mmol/mol; Giới 

hạn phát hiện: 2,9 mmol/mol; phương 

pháp đo: Đo độ đục, sử dụng hạt latex, 

DIRECT. 

THÀNH PHẦN 

A. Thuốc thử. Hỗn dịch hạt latex, natri 

azid 0,95 g/L, pH 8,0.B. Thuốc thử. 

Kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn 

định, pH 6,0. 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hoá tự động 

AU480 

1x60m

L+1x1

2mL 

Hộp 5 

Tổng 8 khoản 
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